
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày        tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập đoàn giám sát, bảo vệ và giao đề thi Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú 

Năm học 2023-2024 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 845/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập đoàn giám sát, bảo vệ và giao đề thi kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Phú năm 

học 2023-2024 đến các Hội đồng coi thi (có phân công kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ vào yêu cầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2023-2024, các đoàn có trách nhiệm giám sát, bảo vệ và giao đề thi tới các 

Hội đồng coi thi theo sự phân công, đảm bảo an toàn, đúng Quy chế. 

Thời gian: Từ 6 giờ 00’ đến 17 giờ 30’ ngày 01/6/2023 

          Từ 5 giờ 30’ đến 6 giờ 30’ các ngày 05/6 và 06/6/2023 

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

     (Số 37 Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) 

Phương tiện sử dụng: ô tô dùng chung của cơ quan hoặc cơ quan thuê xe 

ô tô đưa, đón đoàn làm việc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng ra đề, thẩm định và in sao 

đề thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Chủ tịch Hội 

đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Phú, Trưởng các 

phòng cơ quan thuộc Sở có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 



PHÂN CÔNG CÁC ĐOÀN GIÁM SÁT, BẢO VỆ VÀ GIAO ĐỀ THI  

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số............./QĐ-SGDĐT ngày........./5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT) 

TT Đoàn 
HĐ thi thuộc các 

quận/huyện 
Thời gian Thành viên 

1.  
Đoàn 

số 1 

An Lão, Tiên Lãng, 

Vĩnh Bảo 

từ 6h00’ ngày 

01/6/2023 

- Ông Ngô Văn Nhậm - Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Thúy Hằng - Chuyên viên phòng Khảo thí và KĐCLGD; 

- Ông Nguyễn Văn Cả - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học; 

- Bà Tạ Hương Trang - Chuyên viên phòng Khảo thí và KĐCLGD; 

- Ông Tô Đình Khải - Cán bộ Đội 3, Phòng PA03, Công an thành phố; 

- Lái xe. 

2.  
Đoàn 

số 2 

Cát Hải, Hải An,  

Ngô Quyền 

từ 6h30’ ngày 

01/6/2023 

- Bà Phạm Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Khảo thí và KĐCLGD-Trưởng đoàn; 

- Ông Lương Văn Tùng - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính; 

- Bà Trần Thị Giang - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT; 

- Ông Ngô Thanh Định - Cán bộ Đội 3, Phòng PA03, Công an thành phố; 

- Lái xe. 

3.  
Đoàn 

số 3 

Thủy Nguyên,  

An Dương, Kiến An  
 

từ 6h45’ ngày 

01/6/2023 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn; 

- Ông Nguyễn Đức Hoàng - Cán bộ biệt phái phòng Giáo dục trung học; 

- Ông Nguyễn Đức Tính - Chuyên viên Văn phòng Sở GDĐT; 

- Bà Phạm Thị Thanh Liễu - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT; 

- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Cán bộ Đội 3, Phòng PA03, Công an thành phố; 

- Lái xe. 

4.  
Đoàn 

số 4 

Dương Kinh,  

Kiến Thụy, Đồ Sơn, 

Lê Chân, Hồng 

Bàng  

từ 7h00’ ngày 

01/6/2023 

- Ông Nguyễn Kim Hùng - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Trưởng đoàn; 

- Bà Hoàng Thị Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính; 

- Ông Đặng Hoàng Anh - Chuyên viên phòng GDTX&ĐH; 

- Bà Bùi Kim Hường - Thanh tra viên Sở GDĐT; 

- Ông Nguyễn Văn Giang - Phó Đội trưởng, Phòng PA03, Công an thành phố; 

- Lái xe. 

5.  
Đoàn 

số 5 

Hải An (03 HĐ: 

THPT Lê Quý Đôn, 

THCS Lê Lợi, 

THPT chuyên Trần 

Phú) 

từ 5h30’ đến 

6h30’ các 

ngày 05/6 -

06/6/2023 

- Ông Đỗ Hồng Hải - Phó Trưởng phòng GDTX&ĐH - Trưởng đoàn; 

- Ông Lê Văn Hậu - Cán bộ biệt phái phòng Khảo thí và KĐCLGD; 

- Bà Trần Thị Giang - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT; 

- Ông Ngô Đức Minh - Cán bộ Đội 3, Phòng PA03, Công an thành phố; 

- Lái xe. 



PHÂN CÔNG ĐOÀN GIAO ĐỀ THI  

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 

 
TT Mã HĐ Tên hội đồng Địa chỉ Đoàn số 

1.  03 THPT An Lão 

An Lão (03 HĐ) 

1 

2.  36 THPT Quốc Tuấn 1 

3.  43 THPT Trần Hưng Đạo 1 

4.  13 THPT Hùng Thắng 

Tiên Lãng (04 HĐ) 

1 

5.  31 THPT Nhữ Văn Lan 1 

6.  40 THPT Tiên Lãng 1 

7.  42 THPT Toàn Thắng 1 

8.  07 THPT Cộng Hiền 

Vĩnh Bảo (05 HĐ) 

1 

9.  26 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

10.  27 THPT Nguyễn Khuyến 1 

11.  41 THPT Tô Hiệu 1 

12.  45 THPT Vĩnh Bảo 1 

13.  05 THPT Cát Bà 
Cát Hải (02 HĐ) 

2 

14.  06 THPT Cát Hải 2 

15.  10 THPT Hải An 

Hải An (03 HĐ) 

2 

16.  21 THPT Lê Quý Đôn 2 

17.  25 THPT chuyên Trần Phú 2 

18.  37 THPT Thái Phiên Ngô Quyền (01 HĐ) 2 

19.  01 THPT An Dương 

An Dương (04 HĐ) 

3 

20.  02 THPT An Hải 3 

21.  29 THPT Nguyễn Trãi 3 

22.  29 THCS An Hưng 3 

23.  09 THPT Đồng Hòa 

Kiến An (03 HĐ) 

3 

24.  14 THPT Kiến An 3 

25.  34 Đại học Hải Phòng 3 

26.  04 THPT Bạch Đằng 

Thủy Nguyên (06 HĐ) 

3 

27.  20 THPT Lê Ích Mộc 3 

28.  22 THPT Lý Thường Kiệt 3 

29.  33 THPT Phạm Ngũ Lão 3 

30.  35 THPT Quang Trung 3 

31.  39 THPT Thủy Sơn 3 

32.  23 THPT Mạc Đĩnh Chi Dương Kinh (01 HĐ) 4 

33.  15 THPT Kiến Thụy 

Kiến Thụy (03 HĐ) 

4 

34.  27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 4 

35.  38 THPT Thụy Hương 4 

36.  08 THPT Đồ Sơn 
Đồ Sơn (02 HĐ) 

4 

37.  32 THCS&THPT Lý Thánh Tông 4 

38.  16 THPT Lê Chân 

Lê Chân (04 HĐ) 

4 

39.  17 THCS Vĩnh Niệm  

40.  24 THPT Ngô Quyền 4 

41.  44 THPT Trần Nguyên Hãn 4 

42.  11 THCS Ngô Gia Tự 

Hồng Bàng (04 HĐ) 

4 

43.  12 THCS Bạch Đằng  4 

44.  17 THPT Lê Hồng Phong 4 

45.  18 THCS Trần Văn Ơn  4 
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